
STT Họ và tên Nữ Ngày sinh Môn đoạt giải Loại giải Sở GDĐT Ngành trúng tuyển

1 Trần Quang Nhật 08/08/2001 Khoa học kỹ thuật Giải tư Quảng Ngãi An toàn thông tin

2 Vũ Đức Trung 11/14/2001 Tin học Khuyến khích Đắk Nông Kỹ thuật phần mềm

3 Nguyễn Văn Tài 02/10/2001 Hóa học Khuyến khích Quảng Trị Công nghệ thông tin

4 Hồ Quốc Thư 04/10/2001 Tin học Khuyến khích Quảng Trị Kỹ thuật phần mềm

5 Lê Đắc Thường 10/22/2001 Tin học Khuyến khích Quảng Trị Khoa học máy tính

6 Hứa Thanh Tân 03/25/2001 Tin học Khuyến khích Bình Dương Khoa học máy tính

7 Võ Minh Hiếu 12/08/2001 Toán Khuyến khích Bình Dương Công nghệ thông tin

8 Đỗ Thị Thanh Hiền x 11/28/2000 Khoa học kỹ thuật Giải tư Tp.Hồ Chí Minh
Khoa học máy tính-

Chất lượng cao

9
Phan Duy Trung 

Hiếu
01/23/2001 Tin học Khuyến khích Hà Tĩnh Khoa học máy tính

10 Phan Nhật Minh 04/24/2001 Tin học Khuyến khích Tây Ninh An toàn thông tin

11 Lâm Văn Hồng 02/04/2001 Vật lý Khuyến khích Quảng Nam Kỹ thuật phần mềm

12 Đỗ Hữu Tuấn 01/01/2001 Tin học Khuyến khích Quảng Nam Kỹ thuật phần mềm
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13 Trần Văn Tình 03/19/2001 Toán Khuyến khích Quảng Nam Kỹ thuật phần mềm

14
Nguyễn Ngọc Gia 

Huy
09/03/2001 Khoa học kỹ thuật Giải tư Quảng Nam Khoa học máy tính

15 Nguyễn Minh Huy 07/20/2001 Tin học Giải khuyến khích Đồng Nai Khoa học máy tính 

16 Hoàng Hồng Hải 09/05/2001 Tin học Giải khuyến khích Quảng Ninh Công nghệ thông tin

Tổng cộng danh sách này có 16 thí sinh.
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